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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:          /TTr-SNNMT
	Hải Phòng, ngày       tháng   năm 2025



TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định phân cấp quản lý công trình thủy lợi
trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố 
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025, Luật Thủy lợi năm 2017 và Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về quá trình xây dựng, soạn thảo và trình ban hành Quyết định phân cấp công trình thủy lợi trên trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 21 Luật Thủy lợi năm 2017 quy định: “Đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước, trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi được quy định như sau: .....b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này”.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường, trong đó có Luật Thủy lợi, theo đó nội dung tại khoản 1 Điều 21 Luật Thủy lợi đã được sửa đổi, bổ sung như sau: điểm b khoản 5 Điều 14: “b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên; quản lý hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý công trình thủy lợi căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này.”

Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường: 

“Điều 16.Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Quản lý công trình thủy lợi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Luật Thủy lợi”

2. Cơ sở thực tiễn

Thực hiện quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 21 Luật Thủy lợi 2017, trước thời điểm sáp nhập tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ) đã ban hành các Quyết định quy định phân cấp, cụ thể như sau:

- Thành phố Hải Phòng (cũ)

Ngày 29/9/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) đã ban hành Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, theo đó quy định:

“(1). Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quản lý các công trình thủy lợi từ công trình đầu mối tại vị trí khởi đầu đến điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trừ các công trình quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này. 

(2). Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) quản lý các công trình thuỷ lợi nội đồng từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác trên địa bàn các huyện, quận.

(3). Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải quản lý các công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện.

(4). Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vỹ quản lý các công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện”

- Tỉnh Hải Dương (cũ):

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 22/7/2011 Ban hành quy định bảo vệ và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 04/12/2012, Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 02/3/2016, theo đó:

(1) UBND cấp huyện quản lý công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng;

(2) UBND cấp tỉnh quản lý công trình còn lại.

Như vậy, để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, đồng thời phù hợp với thực tế áp dụng trên địa bàn toàn thành phố, việc ban hành Quyết định phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng thay thế các Quyết định đã ban hành là phù hợp, đúng quy định.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích

- Xây dựng văn bản mới thay thế các quy định về phân cấp quản quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố đã ban hành và không còn phù hợp với các quy định hiện hành về thuỷ lợi.

- Quản lý nhà nước về công trình thủy lợi được thực hiện thống nhất, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.

- Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi bảo đảm các công trình thủy lợi an toàn, phát huy cao hiệu quả phục vụ sản xuất, dân sinh và các ngành kinh tế khác, góp phần phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường

2. Quan điểm xây dựng
- Phân cấp quản lý công trình thủy lợi phải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp; 
- Kế thừa có chọn lọc các quy định đang áp dụng, điều chỉnh nội dung không còn phù hợp sau sáp nhập 

- Đảm bảo rõ ràng, khả thi, phù hợp thực tiễn quản lý trên địa bàn toàn thành phố.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao tại Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Hướng dẫn của Sở Tư pháp tại Văn bản số 2964/STP-XDVB ngày 29/8/20258 về trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành 04 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì soạn thảo;

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Sở, UBND các xã phường và các đơn vị liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện Dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định về việc phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Ngày ../9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản các Sở: Tài chính, Nội vụ và Tư Pháp; Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; Các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi, đồng thời đăng tải dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định lên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường (Công văn số …/SNNMT-CCTNNPCTT) lấy ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức, cá nhân vào Dự thảo.

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã nhận được các ý kiến tham gia của các Sở, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu.
Tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các đơn vị, ngày …/9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Quyết định gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định (Công văn số /SNNMT-CCTNNPCTT ngày …/9/2025)
Ngày ../9/2025, Sở Tư Pháp có Báo cáo thẩm định số …/BC-STP về thẩm định dự thảo Quyết định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư Pháp và chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh


Quyết định này quy định việc phân cấp quản lý các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố, đã được đưa vào khai thác sử dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng (trừ các công trình thủy lợi có giá trị tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã tính thành phần vốn nhà nước tại các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi).

1.2. Đối tượng áp dụng


Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Bố cục của dự thảo Quyết định

Quyết định quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng gồm 6 điều, cụ thể:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Điều 2. Nguyên tắc phân cấp quản lý công trình thủy lợi
- Điều 3. Vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi
- Điều 4. Phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố
- Điều 5. Tổ chức thực hiện

- Điều 6. Điều khoản thi hành
3. Nội dung cơ bản về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố

3.1. Ủy ban nhân dân thành phố quản lý:

- Các công trình thủy lợi mà việc khai thác, bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên theo Danh mục phân giao quản lý công trình thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.

- Các công trình thủy lợi từ công trình đầu mối tại vị trí khởi đầu đến điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trừ các công trình quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều này. 

- Công trình thủy lợi có giá trị đã tính thành phần vốn Nhà nước tại các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi.

3.2. Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý:

- Các công trình thuỷ lợi từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác trên địa bàn xã, phường.

- Các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn do các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đang vận hành, khai thác.

- Các hệ thống công trình thủy lợi độc lập trên địa bàn xã, phường.

- Các hồ chứa nước trên địa bàn xã, phường có dung tích nhỏ hơn 300.000m3 hoặc có diện tích phục vụ nhỏ hơn 30ha.

3.3. Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho các Đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vỹ quản lý các công trình thuỷ lợi trên địa bàn.
Trên đây là Tờ trình về việc dự thảo Quyết định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định ./.
Hồ sơ gửi kèm theo:

- Ý kiến tham gia của các đơn vị;

- Báo cáo số …/BC-SNNMT ngày ../9/2025 về giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị;

- Báo cáo thẩm định số …/BC-STP ngày ../9/2025 của Sở Tư pháp;
- Dự thảo Quyết định.
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